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I. FORMAT 

Tổng câu hỏi: 45 câu hỏi 

 25 câu trắc nghiệm, 0.2 điểm 1 câu 

 5 câu trắc nghiệm Listening, 0.2 điểm 1 câu 

 10 câu tự luận điền từ, dạng thức từ, 0.2 điểm 1 câu 

 5 câu tự luận viết câu, 0.4 điểm 1 câu 

Hình thức 

1. Nghe (trắc nghiệm):  

 5 câu trắc nghiệm  – mỗi câu 0.2 điểm 

 Bài nghe dài tầm 1 phút 

2. Đọc (trắc nghiệm): 25 câu trắc nghiệm – mỗi câu 0.2 điểm 

 3 câu phát âm (2 câu tìm từ có phát âm khác, 1 câu tìm từ có điểm nhấn khác) 

 2 câu tìm lỗi sai 

 10 câu trắc nghiệm từ vựng và ngữ pháp. 

 5 cầu điền từ vào đoạn văn 

 5 câu đọc hiểu 

3. tự luận điền từ 

 5 câu verb form 

 5 câu word form 

4. tự luận viết câu 

 5 câu viết lại câu dùng từ gợi ý 

II. NỘI DUNG 

1. Từ vựng: Unit 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 

2. Ngữ pháp: 

 Bài 1: Infinitive  with and without “to” 

 Bài 2: Tenses. 

 Bài 3:  Infinitive and Gerund (Passive & Active) 

 Bài 4: Participles. 

 Bài 5: Reported speech with infinitive(s) 

 Bài 6: Reported speech with gerunds 

 Bài 7: Conditional type 1, 2, and 3 - Conditional in reported speech 

 Bài 8: Pronouns: one(s), someone, anyone, no one, everyone. 


